
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QT222TX (SS: 15)  -  HK 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Lê Nguyễn Thanh An (0906.774.181) 

Thời gian học: Từ 7h00 đến 11h15  

 

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng  

QUẢN TRỊ 

SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ 

GV: Cô Khánh 

(27/02 – 07/05) 

Phòng B2.4 

TIN HỌC 

VĂN 

PHÒNG 

GV: Thầy 

Vinh 

(28/02 – 

10/04) 

Thi 17/04 

A0.12 

QUẢN TRỊ 

SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ (tt) 

GV: Cô Khánh 

(29/02 – 02/05) 

Thi 09/05 

Phòng B2.4 

TIN HỌC 

VĂN 

PHÒNG 

GV: Thầy 

Vinh 

(01/03 – 

12/04) 

A0.12 

SOẠN THẢO 

VĂN BẢN 

GV: Thầy An 

(02/03 – 27/04) 

Thi 04/05 

A0.12 

 

   

GHI CHÚ: Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3 (ÂL), 30/04 và 01/05 

 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QTDN 222 (SS:33)  -  HK 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trần Hải Yến (0937.259.833) 

Thời gian học: Từ 12h30 đến 16h30  

 

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Chiều 

 QUẢN TRỊ 

SẢN XUẤT 

VÀ DỊCH VỤ 

GV: Cô Khánh 

12 buổi  

(27/02 – 

14/05)  

Thi 21/05 

Phòng B3.3 

  QUẢN TRỊ 

SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ (tt) 

GV: Cô Khánh 

12 buổi  

(01/03 – 17/05)  

Phòng B3.3 

 

 

GHI CHÚ: Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3 (ÂL), 30/04 và 01/05 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP KTDN 222 (SS:34)  -  HK 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trần Thị Kim Tuyến (0905.354.727) 

Thời gian học: Từ 7h00 đến 11h15 (Buổi sáng) - Từ 12h30 đến 16h30 (Buổi chiều) 

 

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng 

 THỰC HÀNH 

KẾ TOÁN 

TRONG DN 

SẢN XUẤT 

(Nhóm 1) 

 GV: Thầy Thắng  

8 buổi  

(27/02 – 09/04) 

Thi 16/04  

Phòng B2.7 

 THỰC HÀNH 

KẾ TOÁN 

TRONG DN SẢN 

XUẤT (tt)  

(Nhóm 1) 

 GV: Thầy Thắng  

7 buổi  

(29/02 – 11/04)  

Phòng B2.7 

  

Chiều 

KIỂM 

TOÁN 

GV: Thầy 

Thắng  

12 buổi 

26/2 – 

06/05) 

Thi 13/05 

Phòng 

B3.3 

THỰC HÀNH 

KẾ TOÁN 

TRONG DN 

SẢN XUẤT 

(Nhóm 2) 

 GV: Thầy Thắng  

8 buổi  

(27/02 – 09/04) 

Thi 16/04  

Phòng B2.7 

SOẠN THẢO 

VĂN BẢN 

(Nhóm 1) 

GV: Thầy An  

11 buổi  

(28/02 – 08/05) 

Thi 15/05 

Phòng A0.12 

 

THỰC HÀNH 

KẾ TOÁN 

TRONG DN SẢN 

XUẤT (tt)  

(Nhóm 2) 

 GV: Thầy Thắng  

7 buổi  

(29/02 – 11/04)  

Phòng B2.7 

SOẠN THẢO 

VĂN BẢN 

(Nhóm 2) 

GV: Thầy An  

11 buổi  

(01/03 – 03/05) 

Thi 10/05 

Phòng A0.12 

 

 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3 (ÂL), 30/04 và 01/05 

 

 

 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP KTDN 223 (SS: 47) -  HK 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Phạm Đức Thắng 

Thời gian học: Từ 7h00 đến 11h15  

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng 

THỐNG KÊ 

DOANH 

NGHIỆP 

GV: T. Thắng 

9 buổi 

(26/02 - 15/04)  

Thi 22/04 

Phòng B3.2 

TIẾNG ANH   

GV: C. Nhi 

18 buổi 

(27/02 - 25/06)  

Thi 02/07 

Phòng B3.2 

KẾ TOÁN 

DN 1 

GV: C. Tuyến 

15 buổi 

(28/02 - 05/06)  

Thi 12/06 

Phòng B3.2 

 

 KINH TẾ VĨ 

MÔ 1 

GV: C. Khánh 

6 buổi 

(01/03 - 29/03)  

Thi 05/04 

Phòng B3.2 

 

 

THUẾ  

GV: C. Toàn 

08 buổi 

(29/04 - 17/06) 

Phòng B3.2  

 

 

  THUẾ (tt) 

GV: C. Toàn 

04 buổi 

(30/05 - 13/06) 

Thi 20/06 

Phòng B3.2  

 

 

LT TÀI 

CHÍNH TIỀN 

TỆ 

GV: C. Yến 

9 buổi 

(12/04 - 31/05)  

Thi 07/06 

Phòng B3.2 

 

Chiều 

  TIN HỌC 

GV: T. Vinh 

11 buổi 

(28/02 - 08/05)  

Thi 15/05 

Phòng A0.10 

  

 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3(ÂL), 30/04 và 01/05 

 

  

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP KTDN223TXA (SS: 24) - HK 2 -  NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Cô Nhung 

Thời gian học: Từ 7h00 đến 11h15  

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng 

KẾ TOÁN 

DN 1 

GV: C. Tuyến 

15 buổi 

(26/02 - 27/05)  

Thi 03/06 

Phòng B3.4 

 

LT TÀI 

CHÍNH TIỀN 

TỆ 

GV: C. Yến 

9 buổi 

(27/02 - 16/04)  

Thi 23/04 

Phòng B3.4 

TIẾNG 

ANH   

GV: C. Nhi 

18 buổi 

(28/02 - 

26/06)  

Thi 03/07 

Phòng B3.4 

 

THUẾ  

GV: C. Toàn 

12 buổi 

(29/02 - 16/05) 

Thi 23/05 

Phòng B3.4  

 

 

THỐNG KÊ 

DOANH 

NGHIỆP 

GV: T. Thắng 

9 buổi 

(01/03 - 19/04)  

Thi 26/04 

Phòng B3.4 

 

 TIN HỌC 

GV: T. Vinh 

07 buổi 

(07/05 - 18/06)  

Phòng B2.7 

 TIN HỌC (tt) 

GV: T. Vinh 

04 buổi 

(30/05 - 13/06)  

Thi 20/06 

Phòng B2.7 

KINH TẾ VĨ 

MÔ 1 

GV: C. Khánh 

6 buổi 

(03/05 - 31/05)  

Thi 07/06 

Phòng B3.4 

 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3(ÂL), 30/04 và 01/05 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP KTDN223TXB (SS: 22) -  HK 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trần Hải Yến, sđt: 093 725 9833 

Thời gian học: Từ 12h30 đến 16h30  

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

CHIỀU 

KẾ TOÁN DN 1 

GV: C. Hương 

(26/02 - 08/04)  

Thi 15/04 

Phòng B2.4 

KINH TẾ 

VI MÔ 1 

GV: C. Tâm 

(27/02 - 

26/03) 

Thi 02/04 

Phòng B2.4 

 

KẾ TOÁN 

DN 1 (tt) 

GV: C. Hương 

(28/02 - 10/04) 

Phòng B2.4 

ANH VĂN 

CHUYÊN 

NGÀNH 

GV: C. Nhi 

(29/02 - 18/04) 

Thi 25/04 

Phòng B2.4 

THỐNG KÊ 

DOANH 

NGHIỆP 

GV: T. Thắng 

(01/03 - 12/04)  

Thi 19/04 

Phòng B2.4 

KẾ TOÁN DN 2 

GV: C. Hương 

(22/04 - 03/06) 

Thi 10/06 

Phòng B2.4 

KINH TẾ 

VĨ MÔ 1 

GV: 

C.Khánh 

 

(28/05 - 

25/06)  

Thi 02/07 

Phòng B2.4 

KẾ TOÁN 

DN 2 (tt) 

GV: C. Hương 

(17/04 - 05/06) 

Phòng B2.4 

CHÍNH TRỊ + 

PHÁP LUẬT  

GV: T. Xuân 

(02/05 -27/06) 

Thi PL: 13/06 

Thi CT: 27/06 

Phòng B2.4 

 

GIÁO DỤC TC  

GV: T. Quang  

(26/04 - 07/06)  

Sân trường 

 

 

         Lưu ý: Học sinh đi học mặc đồng phục của Trung tâm GDNN-GDTX 

 Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3(ÂL), 30/04 và 01/05 

 

 

 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QTDN 223 (SS: 29)  -  HK 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Trần Thị Kim Tuyến (0905.354.727) 

Thời gian học: Từ 12h30 đến 16h30  

 

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Chiều 

THUẾ   

GV: Tuyến 

12 buổi 

(26/02 - 

06/05)  

Thi 13/05 

Phòng B3.4 

TIẾNG 

ANH   

GV: T. 

Thông 

18 buổi 

(27/02 - 

25/06)  

Thi 02/07 

Phòng B3.4 

GIAO TIẾP 

TRONG 

KINH 

DOANH 

GV: T. Lớn 

9 buổi 

(28/02 - 17/04)  

Thi 24/04 

Phòng B3.4 

 

TIN HỌC 

GV: T. Vinh 

11 buổi 

(29/02 - 09/05)  

Thi 16/05 

Phòng A0.12 

LÝ THUYẾT 

QTKD 

GV: C. Yến 

  9 buổi 

(01/03 - 19/04)  

Thi 26/04 

Phòng B3.4 

 

 

KINH TẾ VĨ 

MÔ 1 

GV: C.Khánh 

 6 buổi 

(20/05 – 

17/06) 

Thi 24/06 

Phòng B3.4 

 

 THỐNG KÊ 

DN (tt) 

GV: T. Thắng 

 3 buổi 

(05/06 – 

19/06) 

Phòng B3.4 

 

THỐNG KÊ 

DN  

GV: T. Thắng 

 6 buổi 

(23/05 – 20/06) 

Thi 27/06 

Phòng B3.4 

 

QUẢN TRỊ 

VĂN PHÒNG 

GV: C. Yến 

9 buổi 

(03/05 - 21/06) 

Thi 28/06 

Phòng B3.4 

 

 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3(ÂL), 30/04 và 01/05 

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QTDN223TXA (SS: 30) - HK 2 -  NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN: Cô Nhung 

Thời gian học: Từ 7h00 đến 11h15  

 

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

THỨ 7 

Sáng 

LT QUẢN 

TRỊ KINH 

DOANH 

GV: C. Yến 

9 buổi 

(26/02 - 15/04)  

Thi 22/04 

Phòng B3.3 

THUẾ  

GV: C. Toàn 

12 buổi 

(27/02 - 14/05) 

Thi 21/05 

Phòng B3.3 

 

KINH TẾ 

VĨ MÔ 1 

GV: C. 

Khánh 

6 buổi 

(28/02 - 

27/03)  

Thi 03/04 

Phòng B3.3 

TIẾNG ANH   

GV: T. Thông 

18 buổi 

(29/02 - 27/06)  

Thi 04/07 

Phòng B3.3 

 

GIAO TIẾP 

TRONG KD 

GV: T. Lớn 

  9 buổi 

(01/03 - 19/04)  

Thi 26/04 

Phòng B3.3 

 

 

TIN HỌC 

GV: T. Vinh 

11 buổi 

(02/03 – 

04/05) 

Thi 11/05 

Phòng 

A0.10 

 

THỐNG KÊ 

DN  

GV: T. Thắng 

 9 buổi 

(29/04 – 

17/06) 

Thi 24/06 

Phòng B3.3 

 

TÀI CHÍNH 

DOANH 

NGHIỆP 

GV: Cô Yến 

 (C. Tuyến) 

  4 buổi 

(28/05 - 18/06)  

Phòng B3.3 

QUẢN TRỊ 

VĂN 

PHÒNG 

GV: C. Yến 

9 buổi 

(10/04 - 

05/06) 

Thi 12/06 

Phòng B3.3 

 TÀI CHÍNH 

DOANH 

NGHIỆP (tt) 

GV: Cô Yến 

(C. Tuyến) 

  8 buổi 

(03/05 - 14/06)  

Thi 21/06 

Phòng B3.3 

 

 

GHI CHÚ:  

Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3(ÂL), 30/04 và 01/05 

  

  



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

                   KHOA KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ 

 

THỜI KHÓA BIỂU  
LỚP QTDN223TXB + QTDN223TXC (SS: 24 + 27)  -  HK 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 

GVCN:Trần Thị Kim Tuyến (0905.354.727) 

Thời gian học: Từ 12h30 đến 16h30  

 

 

         Lưu ý: Lưu ý: Học sinh đi học mặc đồng phục của Trung tâm GDNN-GDTX 

          Đã tính trừ các ngày nghỉ lễ: 10/3(ÂL), 30/04 và 01/05 

 

 

 

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 

 

THỨ 6 

 

CHIỀU 

QUẢN TRỊ 

NHÂN LỰC 

GV: C. Yến 

(26/02 - 

06/05) 

Thi 13/05 

Phòng B3.2 

 

QUẢN TRỊ 

VĂN PHÒNG 

GV: C. Yến 

(27/02 - 16/04) 

Thi 23/04 

Phòng B3.2 

 

NGUYÊN LÝ 

KẾ TOÁN 

GV: C. Tuyến 

(28/02 - 10/04) 

Thi 17/04 

Phòng B3.2 

GIÁO DỤC TC 

GV: T. Quang  

(29/02 - 04/04)  

Thi 11/04 

Sân trường 

 

 

 

NGUYÊN LÝ 

KẾ TOÁN (tt) 

GV: C. Tuyến 

(01/03 - 12/04) 

Phòng B3.2 

THUẾ 

GV: C. 

Tuyến 

(20/05 - 

24/06) 

Phòng B3.2 

CHÍNH TRỊ 

+ PHÁP 

LUẬT  

GV: T. Xuân 

(07/05 -02/07) 

Thi PL: 18/06 

Thi CT: 02/07 

 

KINH TẾ VI 

MÔ 1 

GV: C. Tâm 

(24/04 - 29/05) 

Thi 05/06 

Phòng B3.2 

 

KINH TẾ VĨ 

MÔ 1 

GV: C. Khánh 

 (25/04 - 23/05) 

Thi 30/05 

Phòng B3.2 

 

THỐNG KÊ DN 

GV: T. Thắng 

(26/04 - 14/06) 

Thi 21/06 

Phòng B3.2 

 

 

 

 THUẾ (tt) 

GV: C. Tuyến 

(06/06 - 20/06) 

Thi 27/06 

Phòng B3.2 

 



  

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

LỚP C23LQTDN 

HỌC KỲ 2 – NH 2023-2024 

(Thời gian học: Từ 18h – 20h30) 

                    

STT Môn học Thứ Thời gian Phòng Giáo viên 

1 

Chính trị  

- Pháp luật 

15 buổi 

2,4,6 

26/02 – 29/03 

Thi PL: 13/03 

Thi CT: 29/03 

B2.4 Thầy Xuân 

2 

Quản trị doanh 

nghiệp  

15 buổi (60h) 

3,5 
27/02 – 11/04 

Thi: 16/04 
A0.15 Thầy Bách 

3 
Quản trị marketing 

11 buổi (60h) 
2,6 

01/04 – 03/05 

Thi: 06/05 
A0.15 Thầy Vỹ 

4 
Kinh tế chính trị 

7 buổi (45h) 
2,4,6 

08/05 – 20/05 

Thi: 22/05 
A0.15 Thầy Linh 

5 
Kinh tế phát triển 

11 buổi (45h) 
3,5 

14/05 – 13/06 

Thi: 18/06 
A0.15 Thầy Lớn 

6 

Quản trị dự án đầu 

tư 

15 buổi (75h) 

2,4,6 
24/05 – 24/06 

Thi: 26/06 
A0.15 Thầy Vỹ 

Nghỉ hè 

7 

Chiến lược và kế 

hoạch kinh doanh 

15 buổi (90h) 

2,4,6 
05/08 – 06/09 

Thi: 09/09 
A0.15 Thầy Thanh   

  

       

  



   TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

KINH TẾ - KỸ THUẬT THỦ ĐỨC  

 

THỜI KHÓA BIỂU 

LỚP C23LKTDN 

HỌC KỲ 2 – NH 2023-2024 

(Thời gian học: Từ 18h – 20h30) 

                    

STT Môn học Thứ Thời gian Phòng Giáo viên 

1 

Chính trị  

- Pháp luật 

15 buổi  

2,4,6 

26/02 – 29/03 

Thi PL: 13/03 

Thi CT: 29/03 

B2.4 Thầy Xuân 

2 

Tài chính doanh 

nghiệp 

11 buổi (60h) 

3,5 
27/02 – 28/03 

Thi: 02/04 
A1.11 Cô Tuyến 

3 

Kế toán doanh 

nghiệp 4  

15 buổi (60h) 

2,4,6 
01/04 – 03/05 

Thi: 06/05 
A1.11 Cô Hương 

4 

Giao tiếp trong 

kinh doanh 

9 buổi (45h) 

3.5 
04/04 – 07/05 

Thi: 09/05 
A1.11 Thầy Khiết 

5 
Kinh tế chính trị 

7 buổi (45h) 
2,4,6 

08/05 – 20/05 

Thi: 22/05 
A0.15 Thầy Linh 

6 
Kinh tế phát triển 

11 buổi (45h) 
3,5 

14/05 – 13/06 

Thi: 18/06 
A0.15 Thầy Lớn 

7 
Kế toán quản trị  

11 buổi (60h) 
2,4,6 

24/05 – 14/06 

Thi: 17/06 
A1.11 T. Khang 

8 

Thị trường chứng 

khoán  

11 buổi (45h) 

2,4,5,6 
19/06 – 04/07 

Thi: 05/07 
A1.11 Thầy Thắng 

Nghỉ hè 

9 
Kế toán HCSN 

14 buổi (60h) 
3,5 

6/8 – 17/09 

Thi 19/09 
A1.11 Cô Khánh 

10 

Thực hành kế toán 

trong DN thương 

mại 

20 buổi (120h) 

2,4,6 
05/08 – 18/09 

Thi 20/09 
A0.10 Cô Hương 

 


